
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,233.19 -0.43% 8.97%
HNX 235.25 -0.39% 2.29%
VN30 1,272.18 -0.65% 12.42%
UPCOM 94.51 -0.02% 7.91%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -472.70
Tổng GTGD (tỷ) 12,927.87 -35.31% -31.59%

INTRADAY VNINDEX 25/7/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 22,260 -0.22% 13.98%
FUEMAV30 15,290 -0.39% 13.68%
FUESSV30 15,840 -0.75% 14.29%
FUESSV50 19,170 -0.73% 12.90%
FUESSVFL 20,440 -1.02% 11.09%
FUEVFVND 32,300 -0.46% 24.09%
FUEVN100 17,340 0.23% 13.56%

VN30F2408 1,276.6 -0.54%
VN30F2409 1,276.5 -0.73%
VN30F2412 1,279.0 -0.61%
VN30F2503 1,281.9 -0.50%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 37,869.51 -3.28% 13.16%
Shanghai 2,886.74 -0.52% -2.55%
Hang Seng 17,021.91 -1.67% 1.39%
Kospi 2,710.65 -1.74% 1.53%
BSE Sensex 80,084.76 -0.08% 11.40%
STI (Singapore) 3,430.45 -0.88% 6.21%
SET (Thái Lan) 1291.58 -0.50% -9.89%
Dầu Brent ($/thùng) 80.38 -1.14% 4.36%
Vàng ($/ounce) 2,373.70 -0.17% 14.30%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 4.80% 14 120
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 2.28% -17 40

TPCP - 10 năm 2.76% -1 58

USD/VND 25,478               0.00% 3.95%

EUR/VND 28,252               0.05% 3.20%

CNY/VND 3,566                 0.17% 2.59%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
25/7/2024

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản lao dốc 3.28%, đánh dấu bảy phiên giảm điểm

liên tiếp, đồng thời là thị trường dẫn đầu đà giảm tại châu Á, theo sau đợt bán

tháo rộng rãi của phố Wall hôm qua. Reuters đưa tin rằng Ngân hàng Nhật Bản

dự kiến sẽ thảo luận về việc tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tiền tệ vào

ngày 30 và 31/7 tới, cũng như nêu chi tiết kế hoạch giảm một nửa lượng trái

phiếu mua vào.

Tính từ đầu tháng 7 cho đến nay, nhiều ngân hàng đã đồng loạt tăng lãi suất

huy động tại nhiều kỳ hạn. Theo dữ liệu từ WiChart, lãi suất huy động kỳ hạn 12

tháng của nhóm NHTM cổ phần lớn (bao gồm MB, ACB, Techcombank và

VPBank) đã tăng 0.2 điểm % so với đáy, lên 4.55%/năm, trong khi lãi suất nhóm

NHTM nhỏ cũng tiến thêm 0.2 điểm % lên 4.72%/năm.

Ngày thực hiện

Theo sau diễn biến tiêu cực của chứng khoán Mỹ đêm qua, thị trường Việt Nam 

đã chịu áp lực bán ngay từ đầu phiên sáng. Đà bán tập trung ở nhóm VN30 và 

đặc biệt là các cổ phiếu ngân hàng, trong khi đó thì các mã họ nhà Vin lại thay 

phiên nhau chống đỡ thị trường. Cổ phiếu VIC +1.7%, bất ngờ trở thành trụ đỡ 

cho thị trường hôm nay.

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 87,300     -0.23% -0.80% 1,525,955       1,933,265        
BID 46,000     -0.22% -5.15% 3,513,914       2,849,259        
CTG 31,550     -2.02% -5.68% 15,319,384     11,974,741      
TCB 22,750     -1.09% -4.01% 16,532,008     13,941,726      
VPB 18,350     -0.81% -3.67% 20,211,487     24,724,270      
MBB 23,950     0.00% -3.82% 44,007,624     33,957,722      
HDB 25,050     0.00% -0.20% 9,012,758       9,473,419        
TPB 17,800     -0.84% -1.11% 18,721,802     16,340,001      
STB 28,800     -1.37% -5.88% 18,703,624     15,666,928      
VIB 20,800     -0.95% -3.48% 4,713,390       5,257,725        
ACB 24,050     -0.62% -3.02% 19,161,805     13,035,236      
SHB 11,050     -0.45% -3.49% 23,481,504     26,244,563      

SSB 21,900     -0.23% 4.29% 3,840,862       4,538,800        
GAS 76,800     -0.26% -9.15% 1,372,918       932,411            

POW 12,900     -2.27% -2.42% 21,893,244     16,931,575      
PLX 46,350     -0.32% 2.59% 2,971,310       3,357,334        
VIC 41,600     1.71% 0.93% 14,003,315     9,059,542        

VHM 37,800     -0.13% -2.23% 11,966,564     15,274,659      
VRE 19,700     -2.23% -0.46% 43,579,856     29,771,638      
VNM 65,600     0.00% -0.28% 4,476,824       3,839,925        
MSN 71,000     -0.70% -0.55% 3,726,318       3,797,156        
SAB 54,000     -1.10% 1.62% 942,512           971,540            
BCM 69,100     3.29% -8.09% 2,090,994       2,078,867        
BVH 43,200     1.77% 2.08% 1,640,447       1,101,469        
VJC 107,900  0.00% -2.27% 984,642           1,268,969        
FPT 125,000  -0.79% -6.15% 5,350,550       4,517,173        
MWG 61,000     -0.65% -8.46% 14,854,775     9,424,034        
GVR 33,000     0.92% -7.13% 4,021,888       4,393,607        
SSI 31,900     -3.04% -3.70% 33,597,947     27,627,746      
HPG 27,350     -1.26% 0.00% 29,507,603     27,928,520      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

ACB: Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng 

đạt 10.5 nghìn tỷ. Riêng quý 2/2024, lợi nhuận trước thuế đạt 5.6 nghìn tỷ, tăng 

trưởng 16% so với cùng kỳ.

Nội dung

Bộ Công Thương lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định Quy tắc xuất xứ trong AKFTA;

Cơn sốt AI hạ nhiệt, các ông lớn công nghệ Mỹ mất 1,000 tỷ USD vốn hóa trong một ngày;

Ngân hàng cho các chủ đầu tư BĐS vay hơn 112,000 tỷ trong 5 tháng;

Kinh tế Trung Quốc giảm tốc gây tổn thất cho doanh nghiệp châu Âu.

Trung Quốc bất ngờ giảm mạnh lãi suất cho vay trung hạn;

VASEP: Xuất khẩu cá tra dự kiến đạt 1.8 tỷ USD trong năm 2024;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Từ 15h chiều nay giá xăng dầu đồng loạt giảm khoảng 300 - 400 đồng/lít.

Luật kinh doanh Bất động sản 2023 có hiệu lực vào ngày 1/8 tới đây quy định tiền 

đặt cọc không quá 5% giá nhà ở hình thành trong tương lai.

MSN: Phó tổng giám đốc Masan Group, ông Michael Hung Nguyen cho biết dự 

kiến lợi nhuận của Masan trong Quý II/2024 sẽ tốt hơn Quý I.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, trong nửa đầu năm tổng lượng 

khách nội địa ước đạt 37 triệu lượt khách. Trong đó, Vietjet Air chiếm thị phần 

44%, Vietnam Airlines 42%, Bamboo Airways (7%), Vietravel Airlines (3%), Pacific 

Airlines và VASCO chiếm tổng cộng 4%.
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,233.19 -0.43% 8.97%
HNX 235.25 -0.39% 2.29%
VN30 1,272.18 -0.65% 12.42%
UPCOM 94.51 -0.02% 7.91%
Net Foreign buy (B) -472.70
Total trading value (B) 12,927.87 -35.31% -31.59%

INTRADAY VNINDEX 7/25/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 22,260 -0.22% 13.98%
FUEMAV30 15,290 -0.39% 13.68%
FUESSV30 15,840 -0.75% 14.29%
FUESSV50 19,170 -0.73% 12.90%
FUESSVFL 20,440 -1.02% 11.09%
FUEVFVND 32,300 -0.46% 24.09%
FUEVN100 17,340 0.23% 13.56%

VN30F2408 1,276.60 -0.54%
VN30F2409 1,276.50 -0.73%
VN30F2412 1,279.00 -0.61%
VN30F2503 1,281.90 -0.50%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 37,869.51 -3.28% 13.16%
Shanghai Component 2,886.74 -0.52% -2.55%
Hang Seng 17,021.91 -1.67% 1.39%
Kospi 2,710.65 -1.74% 1.53%
BSE Sensex 80,084.76 -0.08% 11.40%
STI (Singapore) 3,430.45 -0.88% 6.21%
SET (Thái Lan) 1,291.58 -0.50% -9.89%
Brent oil ($/barrel) 80.38 -1.14% 4.36%
Gold ($/ounce) 2,373.70 -0.17% 14.30%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 4.80% 14 120
Deposit interest 12M 4.60% 0 -20
5 year-Gov. Bond 2.28% -17 40

10 year-Gov. Bond 2.76% -1 58

USD/VND 25,478           0.00% 3.95%

EUR/VND 28,252           0.05% 3.20%

CNY/VND 3,566              0.17% 2.59%

EVENT CALENDAR

Ex-right Date Type Rate Value
7/25/2024 Cash                                 1,200 

7/25/2024 Stock 10:2   

7/25/2024 Stock 100:5   
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7/29/2024 Cash                                    300 
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7/26/2024

MARKET BRIEF
7/25/2024

Following the negative performance of US stocks last night, the Vietnamese market 

was under selling pressure from the beginning of the morning session, focusing on 

VN30 stocks, especially banking stocks. VIC shares increased by 1.7%, unexpectedly 

becoming a pillar for the market today.

Exercise DateLast register DateTicker

ETF & DERIVATIVES

Japan’s Nikkei 225 marked its seventh straight day of losses to plunge 3.28%,

leading declines among Asian indexes as the region saw a broad sell-off after Wall

Street tumbled overnight. Reuters reported that the Bank of Japan is expected to

discuss a rate hike at its monetary policy meeting next week on July 30 and 31, as

well as detailing a plan to halve its bond buying.

Since the beginning of July, many banks have simultaneously increased the savings 

interest rates for many terms. According to data from WiChart, the 12-month 

deposit interest rate of the group of joint-stock commercial banks (including MB, 

ACB, TCB and VPB) has increased by 0.2 percentage points compared to the bottom, 

to 4.55%/year, while the interest rate of the group of smaller commercial banks has 

also increased by 0.2 percentage points to 4.72%/year.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 87,300     -0.23% -0.80% 1,525,955       1,933,265        
BID 46,000     -0.22% -5.15% 3,513,914       2,849,259        
CTG 31,550     -2.02% -5.68% 15,319,384     11,974,741      
TCB 22,750     -1.09% -4.01% 16,532,008     13,941,726      
VPB 18,350     -0.81% -3.67% 20,211,487     24,724,270      
MBB 23,950     0.00% -3.8% 44,007,624     33,957,722      
HDB 25,050     0.00% -0.20% 9,012,758       9,473,419        
TPB 17,800     -0.84% -1.11% 18,721,802     16,340,001      
STB 28,800     -1.37% -5.88% 18,703,624     15,666,928      
VIB 20,800     -0.95% -3.48% 4,713,390       5,257,725        
ACB 24,050     -0.62% -3.02% 19,161,805     13,035,236      
SHB 11,050     -0.45% -3.49% 23,481,504     26,244,563      
SSB 21,900     -0.23% 4.29% 3,840,862       4,538,800        
GAS 76,800     -0.26% -9.15% 1,372,918       932,411            
POW 12,900     -2.27% -2.42% 21,893,244     16,931,575      
PLX 46,350     -0.32% 2.59% 2,971,310       3,357,334        
VIC 41,600     1.71% 0.93% 14,003,315     9,059,542        
VHM 37,800     -0.13% -2.23% 11,966,564     15,274,659      
VRE 19,700     -2.23% -0.46% 43,579,856     29,771,638      
VNM 65,600     0.00% -0.28% 4,476,824       3,839,925        
MSN 71,000     -0.70% -0.55% 3,726,318       3,797,156        
SAB 54,000     -1.10% 1.62% 942,512           971,540            
BCM 69,100     3.29% -8.09% 2,090,994       2,078,867        
BVH 43,200     1.77% 2.08% 1,640,447       1,101,469        
VJC 107,900  0.00% -2.27% 984,642           1,268,969        
FPT 125,000  -0.79% -6.15% 5,350,550       4,517,173        
MWG 61,000     -0.65% -8.46% 14,854,775     9,424,034        
GVR 33,000     0.92% -7.13% 4,021,888       4,393,607        
SSI 31,900     -3.04% -3.70% 33,597,947     27,627,746      
HPG 27,350     -1.26% 0.00% 29,507,603     27,928,520      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

The Ministry of Industry and Trade collects comments on the Draft Circular regulating Rules of Origin in AKFTA;

VASEP: Pangasius export turnover expected to reach USD1.8 billion in 2024;

By the end of May, outstanding loans for real estate business reached more than VND112,000 billion;

China's central bank cuts key policy rate in surprise move;

AI fever cools, US tech giants lose USD1,000 billion in capitalization in one day;

China's economic slowdown causes losses for European businesses.

Content

From this afternoon, gasoline prices decreased by about VND300 - 400/liter.

The Law on Real Estate Business 2023 (effective from August 1, 2024) stipulates 

that project investors are only allowed to collect from customers a deposit of no 

more than 5% of the selling price.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

MSN: Masan Group's Deputy General Director predicts that Masan's profit in 

Q2/2024 will be more positive than Q1.

According to statistics from the Civil Aviation Authority of Vietnam, the total 

number of domestic passengers is estimated at 37 million in the first 6 months of 

the year. Of which, Vietjet Air accounts for 44% of the market share, Vietnam 

Airlines (42%), Bamboo Airways (7%), Vietravel Airlines (3%), Pacific Airlines and 

VASCO account for a total of 4%.

ACB: In the first 6 months of 2024, ACB's consolidated pre-tax profit reached 

VND10.5 trillion. In the second quarter of 2024, ACB's pre-tax profit reached 

VND5.6 trillion, up 16% year-on-year.

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity
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